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Câu 1. Nghị luận xã hội (8,0 điểm)
	Vào một buổi sáng lạnh mùa đông, tại một ga metro ở Washington DC, một thanh niên với chiếc đàn vĩ cầm, đứng chơi những bài nhạc nổi tiếng của Bach, Schubert, Massenet… trong vòng 45 phút. Trong khoảng thời gian ấy có khoảng chừng hai ngàn người đi ngang qua, đa số đang trên đường đến sở làm của họ. Dường như không một ai có vẻ chú ý đến sự có mặt của anh.
Người nhạc sĩ vĩ cầm ấy vẫn tiếp tục chơi nhạc không ngừng. Và kết cục chỉ có 6 người dừng lại và lắng nghe trong vài ba phút rồi bỏ đi. Khoảng chừng 20 người cho anh tiền, trong khi vẫn tiếp tục bước đi bình thường, và không hề dừng lại. Chàng nhạc sĩ ấy thu được tổng cộng là 32 đô la.
Anh ta ngừng chơi, không gian im lặng trở lại. Không ai chú ý đến anh. Không một tiếng vỗ tay, và cũng không một lời tán thưởng.
Không ai biết người ấy chính là Joshua Bell, một trong những nhạc sĩ vĩ cầm nổi danh nhất trên thế giới. Trong hơn 45 phút qua anh đã chơi những bài phức tạp nhất trong các bài nhạc trình tấu, và cây đàn vĩ cầm mà anh chơi trị giá khoảng 3.5 triệu đô la. Hai ngày trước đó, Joshua Bell đã trình diễn tại một nhà hát ở thành phố Boston, vé bán hết không còn chỗ ngồi, giá của mỗi vé là 100 đô la. Và ban tổ chức sẵn sàng trả 1000 đô la mỗi phút cho tài năng của anh!
           (Nguồn: https://baophapluat.vn/chung-ta-mat-gi-trong-ngay-thuong-voi-va-post345386.html)
Trình bày ý kiến của anh/chị về vấn đề gợi ra từ câu chuyện trên.

Câu 2. Nghị luận văn học (12,0 điểm)
“THƠ
nước không có hình dạng gì
trước khi bị đóng băng
hóa đá…
thơ không sống bằng cách đó
thơ cháy như thiêu”
(Lê Vĩnh Tài, nguồn: http://www.bichkhe.org)
Bằng trải nghiệm thơ ca, anh/chị hãy bình luận quan niệm về thơ được nêu lên trong bài thơ trên.
                                    ---------------HẾT-------------
Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu;
Giám thị KHÔNG được giải thích gì thêm.
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I. HƯỚNG DẪN CHUNG
	1. Giám khảo chấm đúng như đáp án, biểu điểm. Tổ trưởng Tổ chấm thi cần tổ chức để các giám khảo thảo luận kỹ trước khi chấm.
	2. Nếu thí sinh có cách trả lời khác đáp án nhưng đúng thì giám khảo vẫn chấm điểm theo biểu điểm của Hướng dẫn chấm thi.
	3. Giám khảo không quy tròn điểm của từng câu, điểm của bài thi.
	4. Đề thi gồm hai câu thuộc dạng mở, khuyến khích thí sinh:
	- Làm bài có cảm xúc, cá tính; trình bày vấn đề một cách có hệ thống, lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc sảo, dẫn chứng đa dạng, tiêu biểu; có thể định dạng văn bản theo những kiểu khác nhau (trừ thơ), miễn là bám sát theo yêu cầu của đề và có sức thuyết phục.
	- Có cách nhìn nhận vấn đề theo quan điểm riêng, có những tìm tòi, sáng tạo riêng (ví dụ: biết vận dụng những quan sát, suy nghĩ và trải nghiệm riêng về cuộc sống hay văn chương để bàn luận vấn đề; biết kết hợp linh hoạt các thao tác nghị luận để làm nổi bật luận điểm của bài viết,…).
	5. Giám khảo căn cứ vào tình hình và chất lượng thực tế của mỗi bài làm để chấm điểm thích hợp.
II. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
	CÂU
	Ý
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	ĐIỂM

	




1
	1
	Hình thức, kỹ năng
	1,0

	
	
	Đáp ứng yêu cầu một bài làm văn nghị luận xã hội
	0,5

	
	
	Trình bày vấn đề một cách khoa học, hấp dẫn
	0,5

	
	2
	Nội dung
	7,0

	
	2.1
	Câu chuyện về Joshua Bell
- Chơi nhạc ở nhà hát: được hâm mộ, vé bán hết, được trả 1000 đô la/ phút.
- Chơi nhạc ở nhà ga metro: không ai để ý, 45 phút được cho 32 đô la.
	1,0

	
	2.2
	Vấn đề được gợi ra từ câu chuyện: chúng ta có thể nhận diện, ý thức được những gì hay và đẹp đang có mặt giữa cuộc sống bận rộn của mình, và trong những hoàn cảnh bình thường hằng ngày không?
	4,0

	
	2.2.1
	- Nếu như trong cuộc sống, quá bận rộn đến nỗi chúng ta không còn có thời gian để dừng lại, khiến ta trở nên lãng quên trước những điều hay và đẹp, thì trên con đường ta đi mình còn vô tình bỏ qua và đánh mất bao nhiêu những điều đáng quý nào khác nữa chăng?
	

	
	2.2.2
	- Hình như chúng ta càng đầy đủ về vật chất thì lại càng thiếu thốn về tinh thần, hoặc là thiếu thốn thời gian để nuôi dưỡng tinh thần…
	

	
	2.3
	Mở rộng liên hệ
	2,0

	
	
	- Trong cuộc sống hiện đại, dường như có một điều mà có lẽ nhiều người cảm thấy là đều rất thiếu thốn là thời giờ của mình.
- Trên con đường chúng ta đi, có lẽ ta cũng sẽ có dịp nghe được bao nhiêu những điều hay đẹp khác chung quanh ta, nâng cao tâm hồn mình, giữa những bận rộn và ngay trong hoàn cảnh bình thường nhất, nếu chúng ta biết tập bước chậm lại một chút, có thể dành cho mình vài giây phút nghỉ ngơi, lắng nghe những thanh âm ngọt ngào từ cuộc sống…
	

	
	
	Tổng điểm câu 1
	8,0

	2
	1
	Hình thức, kỹ năng
	1,0

	
	
	Đáp ứng yêu cầu một bài làm văn nghị luận văn học
	

	
	
	Trình bày vấn đề một cách khoa học, hấp dẫn
	

	
	2
	Nội dung
	11,0

	
	2.1
	Giải thích
- Nước ở thể vô định, nước chỉ có hình thù khi bị “đóng băng, hoá đá". Dường như đứng trước sự gói gọn ấy, nước không thể phản kháng, nước trở nên "vô cảm", mặc nhiên mà thu hẹp bản thân, thu hẹp cảm xúc của chính mình. 
- Thơ không giống nước, vốn dĩ bản chất của thơ là thể hiện tình cảm tâm trạng của người nghệ sĩ, không bị giới hạn cảm xúc của mình trong một khuôn khổ nào. Thơ bung tỏa, phóng khoáng, nhiều bí ẩn.
-  “Thơ cháy như thiêu", hoàn toàn tự do, mạnh mẽ và dâng trào. “Cháy” là tận hiến những chân giá trị tốt đẹp cho đời  và làm giàu cho bản thân, cuộc đời, cuộc sống. Cháy là sự phá vỡ những giới hạn, ranh giới, rực rỡ các giá trị mới. 
Ý nghĩa bao quát: Bài thơ nói về về đặc trưng thơ, thơ là tự do, không giới hạn, là ngọn lửa cháy rực của cảm hứng nghệ thuật. Sự cháy của thơ không bị quy phạm gò bó, đó là sự tự do trong cảm xúc và tự do trong tâm hồn nghệ sĩ.
	1,0

	
	2.2
	Bàn luận
	10,0

	
	2.2.1
	Ngọn lửa của cảm xúc: 
Khi sáng tác, nhà thơ ở trong trạng thái cảm xúc mãnh liệt làm nên sự cháy của cảm xúc: sự nhạy cảm tinh tế, các ưu thế về trực giác, các ám ảnh tâm hồn đạt đến độ thăng hoa về cảm xúc, sự trào dâng của mọi năng lực sáng tạo, nhu cầu giải tỏa mọi căng thẳng cảm xúc, đặt mình trong một không gian của sáng tạo.
	

	
	2.2.2
	Cháy như thiêu là tận hiến : 
Tâm hồn luôn rộng mở , luôn đón nhận những vang động của cuộc đời, những tình cảm mãnh liệt kia đều phải có một ý nghĩa giá trị, thơ được viết ra khi luôn luôn có sự thôi thúc nhiệt thành cảm hứng sáng tạo, giao hoà thiết tha, cống hiến những giá trị tốt đẹp ở đời.
Cháy để nung nấu và sưởi ấm: 
Thơ không nói với con người bằng những lời thuyết giáo khô khan mà bằng tình cảm, bằng sự thổn thức trái tim. Thơ bảo vệ những giá trị tốt đẹp của con người, bảo vệ con người, xoa dịu niềm đau con người và cho họ vững tin vào cuộc sống, tạo tiền đề cho một cuộc sống tốt đẹp qua những bài học làm người trong tác phẩm, khiến con người cảm nhận được niềm yêu thương, sự đồng cảm của thơ ca với chính mình. 
Cháy là thiêu hủy và tỏa sáng : 
Thơ cháy bùng lên để soi sáng các giá trị, thức tỉnh con người, loại bỏ những cái xấu xa, tàn ác, thanh lọc tâm hồn và nuôi dưỡng tình cảm con người. Tỏa sáng những chân giá trị mới lạ độc đáo được nhìn nhận và khám phá trong cảm quan của người nghệ sĩ, phong cách cá tính của riêng mình. 
Tận hiến những giá trị chân thiện mỹ tốt đẹp, có ý nghĩa cá nhân, cộng đồng, dân tộc và nhân loại. 
Thơ phải cháy, cháy như thiêu, cháy để giữ vững sự sống trường tồn. 
	

	
	2.2.3
	 Để thơ có thể trở thành ngọn lửa cháy bùng “soi sáng và sưởi ấm" trái tim con người, đòi hỏi sự dấn thân và hơn thế là sự trung thực của nhà thơ để thực hiện sứ mệnh của mình. Trước những trật tự của xã hội, văn học hiển nhiên trở thành “nghệ thuật sống" đó chính là “những kinh nghiệm làm thơ của người thi sĩ đan xen với những kinh nghiệm đối nhân xử thế, nhà thơ trở thành người “chiêm nghiệm nhiều hơn thể hiện". Có lẽ vì thế mà thi nhân phải sống, phải trả giá. Không ngừng cảm nhận những xô đẩy tăm tối của định mệnh, không ngừng săn đuổi những cảm nhận mà cuộc đời đã chọn anh ta để gửi lại những dấu vết của mình.
	

	
	2.3
	Mở rộng
	

	
	
	- Đối với người nghệ sĩ: Văn học nghệ thuật nói chung là lĩnh vực của cái độc đáo, nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải tạo ra được trong các sáng tác của mình một vẻ riêng đặc sắc, ít khi hoặc chưa từng thấy ở những cây bút khác, không lặp lại chính mình. Chỉ khi in đậm cái “ta” riêng, tạo được “hơi văn”, “khí văn” riêng trong sáng tác của mình. Song, nhà thơ còn phải là nhà thơ - tư cách nhà thơ thể hiện năng lực sáng tạo thẩm mỹ của nhà thơ. Để câu thơ có thể được đốt cháy, năng lực sáng tạo ấy phải được thể hiện ở năng lực lao động ngôn từ để biến ngôn ngữ thông thường thành ngôn từ nghệ thuật.
	

	
	
	Tổng điểm câu 2
	12,0

	
	
	Tổng điểm toàn bài (1+2)
	20,0
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